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A TRỒNG TRỌT

II VỤ ĐÔNG-XUÂN 2019-2020

1  Lúa vụ xuân kế hoạch ha 18.797          4.800 3.608 1.612 3.185 3.950 650 992

Trong đó: Lúa lai ha 9.506            2.700 2.678 672 1.156 2.000 100 200

               Lúa thuần ha 9.291            2.100 930 940 2.029 1.950 550 792

 Diện tích đã gieo cấy ha 19.229          5.122           3.720           1.597           3.185           3.950        651          1.005        

 Đạt % so với kế hoạch % 102,3           106,7           103,1          99,1            100,0          100,0       100,2       101,3       

Trong đó: Lúa lai ha 9.223            2.447,5         2.689,5        670,0           1.080,0        1.924,0     214,4        197,7         

 Đạt % so với kế hoạch % 97,0             90,6             100,4          99,7            93,4            96,2         214,4       98,9         

               Lúa thuần ha 10.006          2.674,2         1.030,0        927,2           2.105,0        2.026,2     436,6        807,1         

 Đạt % so với kế hoạch % 107,7           127,3           110,8          98,6            103,7          103,9       79,4         101,9       

Trong đó diện tích Gieo sạ ha 643               167,7           177,7           298,0           

Diện tích chăm sóc lần 1 ha 19.229,4       5.121,7        3.719,5        1.597,2        3.185,0        3.950,2     651,0       1.004,8     

Diện tích chăm sóc lần 2 ha 19.229,4       5.121,7        3.719,5        1.597,2        3.185,0        3.950,2     651,0       1.004,8     

Diện tích lúa trỗ ha 17.992,3       4.901,7        3.131,8        1.591,0        3.085,0        3.930,0     384,0       968,8        

2 Ngô vụ xuân Kế hoạch 8.128            1.780           1.460           490              1.190           1.530        1.165       513           

Diện tích đã trồng ha 8.362,7        1.859,0         1.504,0        473,0           1.199,4        1.652,7     1.153,2     521,4         

 Đạt % so với kế hoạch % 102,89         104,4           103,0          96,5            100,8          108,0       99,0         101,6       

Cây ngô thức ăn gia súc đã trồng ha 122,8           32,0              90,8             

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 5 năm 2020

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP - THỦY SẢN NĂM 2020 VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND 
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Diện tích thu hoạch ngô TĂGS ha 16,1              16,1            

Diện tích trỗ cờ ha 7.406,0         1.720,5        1.504,0        473,0           1.009,0        1.638,7     566,2       494,6        

Diện tích thu hoạch ha 425,1            425,1           

3 Đậu tương cả năm KH 459               36 137 26 30 230,0        

Diện tích đã trồng ha 126,7            19,0              90,2             17,5          

 Đạt % so với kế hoạch % 27,6             

Diện tích thu hoạch ha 62,1              62,1            

4 Cây lạc KH 3.348            530,0            155,0           68,0             140,0           2.005,0     30,0          420,0         

Diện tích đã trồng  ha 3.339            490,2            159,4           66,6             145,0           2.007,2     34,1          436,4         

 Đạt % so với kế hoạch % 99,7             92,5             102,8          97,9            103,6          100,1       113,7       103,9       

Diện tích thu hoạch ha 37,1              1,5               34,5             1,1            

5 Cây khoai lang đã trồng ha 324,1            87,5              135,4           24,1             14,0             30,1          33,0           

Diện tích thu hoạch ha 76,7              75,7             1,0               

6 Cây rau đậu đã trồng ha 868,5            253,4            373,6           106,0           10,0             113,3        12,2           

Diện tích thu hoạch ha 91,7              36,4             55,3          

7 Cây mía 21               92               5                 67,3          

7.1 Diện tích thực hiện năm 2019 ha 4.547           2.111           338             96               490             1.395       34            83            

Diện tích thu hoạch ha 4.547            2.111,0        338,0           96,0             490,0           1.395,0     34,0         83,0          

Đạt % so với đã trồng % 100,0           100,0           100,0          100,0          100,0          100,0       100,0       100,0       

7.2 Kế hoạch năm 2020 4.539,0        2.150,0        330,0          72,0            490,0          1.380,0    34,0         83,0         

 -  Diện tích trồng mới  ha 120               50                10                10                50             

 -  Diện tích trồng lại  ha 1.260            500              70                20                130              500           5              35             

 - Diện tích lưu gốc ha 3.159            1.600           250              52                350              830           29            48             

7.3
Kết quả thực hiện (gồm: DT trồng mới, DT 

trồng lại, DT lưu gốc)
ha 2.693,7         1.523           98                10                300              685           12            66             
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- Tổng kết quả trồng mới đạt % so kế hoạch 

(trồng mới và trồng lại, trong đó:
% 195,2           276,9           122,8          48,3            214,6          124,5       232,0       188,1       

- Diện tích trồng mới năm 2020 ha 71,7              31,3             8,1               0,3               20,6             11,5          

 - Đạt % so với kế hoạch % 59,8             

- Diện tích trồng lại năm 2020 ha 228,7            149,7           8,0               1,0               15,1             53,6          1,3            

 - Đạt % so với kế hoạch % 18,2             

- Diện tích mía lưu gốc ha 2.393,3         1.341,9        82,1             8,4               264,8           620,0        11,6         64,5          

- Chăm sóc diện tích mía lưu gốc ha 1.220,6         720,5           63,9             16,5             150,1           236,2        8,9           24,5          
2 Sản lượng sữa tươi 14.000         9.500           4.500            
B  LÂM NGHIỆP  

1  Kế hoạch trồng rừng năm 2020 ha 10.350          1.725           2.978           207              2.370           1.970        550          550           

1.1  Trồng rừng tập trung ha 10.000          1.700           2.905           195              2.300           1.900        500          500           

 - Trồng rừng sản xuất ha 10.000          1.700           2.905           195              2.300           1.900        500          500           

  + Tổ chức ha 2.025            380              400              45                700              500           

  + Hộ gia đình, cá nhân ha 7.975            1.320           2.505           150              1.600           1.400        500          500           

 - Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng ha -               

1.2 Trồng cây phân tán (Quy diện tích) ha 350               25                73                12                70                70             50            50             

2 Chuẩn bị cây giống trồng rừng

2.1 Nhu cầu cây giống 1000 cây 18.630          3.105,0        5.373,0        360,0           4.266,0        3.546,0     990          990           

2.2 Số cây đã sản xuất 1000 cây 11.550          887,4           3.973,0        2.990,0        1.729,5        1.970,0     

Số cây SX đạt so với nhu cầu % 62,00           28,58           73,94          830,56        40,54          55,56       -          -           

2.3 Số cây đủ tiêu chuẩn 1000 cây -               

3  Kết quả trồng rừng ha 4.335,7         764,9           684,6           67,0             815,9           1.280,2     400,2       322,8        

Đạt % so kế hoạch % 41,9             44,3             23,0            32,4            34,4            65,0         72,8         58,7         

 a  Trồng rừng tập trung ha 4.030,0         739,9           648,5           62,6             753,6           1.202,7     359,9       262,8        

 - Trồng rừng sản xuất ha 4.030,0         739,9           648,5           62,6             753,6           1.202,7     359,9       262,8        

  + Tổ chức ha 413,6            56,8             72,5             6,9               87,4             190,0        
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  + Hộ gia đình, cá nhân ha 3.616,5         683,1           576,0           55,8             666,2           1.012,7     359,9       262,8        

 - Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng ha -               

 b Trồng cây phân tán (Quy diện tích) ha 305,6            25,0             36,1             4,4               62,3             77,5          40,3         60,0          

4 Khai thác gỗ rừng trồng năm 2020

4.1 Kế hoạch

a Khai thác gỗ rừng trồng

 - Diện tích ha 9.600            1.700           2.905           195              2.600           1.500        400          300           

 - Sản lượng m3 880.000        160.000       265.000       24.000         234.000       136.000    33.000     28.000      

 + Các Doanh nghiệp, tổ chức m3 140.000        25.000         25.000         5.000           65.000         20.000      

 + Hộ gia đình m3 740.000        135.000       240.000       19.000         169.000       116.000    33.000     28.000      

b Tre nứa Tấn 22.100          100              7.970           130              900              8.000        2.000       3.000        

4.2 Kết quả thực hiện 

a Khai thác gỗ rừng trồng

 - Diện tích ha 2.095            448,2           762,2           90,4             263,6           369,4        45,8         115,5        

 - Sản lượng m3 176.554,0     35.556,9      63.208,8      6.501,2        19.859,5      30.279,9   11.997,7   9.150,0     

Đạt % so kế hoạch % 20,1             22,2             23,9            27,1            8,5              22,3         36,4         32,7         

 + Các Doanh nghiệp, tổ chức m3 13.895,6       4.228,5        6.127,2        277,4           1.505,5        1.757,0     -           -            

 + Hộ gia đình m3 162.658,3     31.328,4      57.081,6      6.223,8        18.354,0      28.522,9   11.997,7   9.150        

* T.đó sản lượng gỗ nguyên liệu qui đổi từ 

dăm mảnh, được chế biến từ gỗ khai thác nhỏ 

lẻ,  tỉa thưa, cành ngọn.

m3 2.629,1        -              -              -              -              2.629,1    -          -           

b Tre nứa Tấn 10.865,5       -               3.248,7        -              -              3.347,0     269,8       4.000        

Đạt % so kế hoạch % 49,2             -              40,76          -              -              41,84       13,49       133,33     

 Nguyễn Đại Thành

 - Lưu: VT, KH-TC.

        - UBND tỉnh (Báo cáo);                          

        - Website Sở NN và PTNT;

PHÓ GIÁM ĐỐC
        - Lãnh đạo Sở;

         Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
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